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I. TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG (BÃO RAMMASUN)
Hồi 01 giờ ngày 16/7, vị trí tâm bão Rammasun ở vào khoảng 13,9 độ Vĩ Bắc; 121,9 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 16, cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 – 25 km. Đến 01 giờ ngày 17/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 117,1 độ Kinh Đông, các quần đảo Hoàng Sa khoảng 510 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 14, cấp 15.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km. Đến 01 giờ ngày 18/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 112,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ sáng 16/7, vùng biển phía Đông Biển Đông, có gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Biển động dữ dội. 

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐỐI PHÓ VỚI BÃO 

- Chiều ngày 15/7, Ban chỉ đạo PCLBTW đã họp phiên toàn thể dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải.
- Ban Chỉ đạo PCLBTW - Ủy ban Quốc gia TKCN đã có Công điện số 05/CĐ-TW hồi 18h00 ngày 15/7 gửi Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh/TP ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên; các tỉnh Bắc Bộ và các Bộ yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp đối phó với bão.

- Bộ Quốc Phòng, Giao thông Vận tải, Công An, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công điện chỉ đạo các địa phương và đơn vị trong ngành triển khai các biện pháp đối phó với bão.
- Bộ Ngoại Giao đã có Công hàm gửi Đại sứ quán Trung Quốc, Philippin và văn phòng đại diện của Đài Bắc đề nghị hỗ trợ cho ngư dân tránh trú bão và cứu nạn khi có sự cố xảy ra.
- Các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên và thành phố Hồ Chí Minh đã có Công điện, thông báo gửi các Sở ngành và địa phương triển khai công tác đối phó với bão.
III. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN

Theo Báo cáo số 281/BC-BTM ngày 16/7 tính đến 6h ngày 16/7, Biên phòng các tỉnh, thành phố tuyến biển từ Quảng Ninh đến Bà Rịa – Vũng tàu đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 70.596 tàu/290.771 lao động biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, cụ thể:

· Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) và giữa Biển Đông: 252 tàu/2.715 lao động, trong đó:

+ Khu vực quần đảo Hoàng Sa: 60 tàu/611 lao động (giảm 19 tàu/170 LĐ so với báo cáo nhanh ngày 15/7 do đã di chuyển vào bờ tránh bão), trong đó: (Quảng Bình: 15 tàu/137 LĐ; Đà Nẵng: 4 tàu/39 LĐ; Quảng Ngãi: 13 tàu/155 LĐ, Bình Định: 23 tàu/235 LĐ, Khánh Hòa: 05 tàu/45LĐ).

+ Khu vực giữa Biển Đông: 192 tàu/2.104 lao động, trong đó: (Quảng Nam 20 tàu/809 LĐ; Bình Định: 172 tàu/1295 LĐ).

· Khu vực khác và neo đậu tại bến: 70.344 tàu/288.056 lao động.

IV. TÌNH HÌNH MƯA
1. Lượng mưa ngày: từ 19h ngày 13/7 đến 19h ngày 14/7, hầu hết các khu vực trên cả nước rải rác có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến dưới 50mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 

	Sìn Hồ (Lai Châu)
	63 mm
	
	Con Cuông (Nghệ An)
	73 mm

	Pa Nậm Cúm (Lai Châu)
	64 mm
	
	Đức Xuyên (Đắc Nông)
	73 mm

	Nà Hử (Lai Châu)
	57 mm
	
	Phương Cựu (Ninh Thuận)
	56 mm

	Dừa (Nghệ An)
	57 mm
	
	Trị An (Đồng Nai)
	80 mm



2. Lượng mưa đêm: từ 19h ngày 15/7 đến 7h ngày 16/7, khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa, mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến dưới 40mm, các khu vực khác rải rác có mưa nhỏ hoặc không mưa. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Nậm Ty (Hà Giang)
	87 mm
	
	Eahleo (Đắc Lắc)
	48 mm

	Yên Bình (Hà Giang)
	107 mm
	
	Cà Mau (Cà Mau)
	55 mm

	Văn Lý (Nam Định)
	51 mm
	
	
	



3. Tổng lượng mưa 3 ngày: từ 19h ngày 12/7 đến 19h ngày 15/7, trên cả nước có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến dưới 110mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như: 
	Sìn Hồ (Lai Châu)
	120 mm
	
	Lang Chánh (Thanh Hóa)
	112 mm

	Lào Cai (Lào Cai)
	128 mm
	
	Con Cuông (Nghệ An)
	117 mm

	Đại Từ (Thái Nguyên)
	140 mm
	
	Trị An (Đồng Nai)
	170 mm


V. TÌNH HÌNH THỦY VĂN
Hệ thống sông Hồng: Trên sông Đà, lưu lượng đến hồ Sơn La đang biến đổi chậm, lưu lượng đến hồ Hòa Bình đang tăng. Lũ trên sông Thao lên và đã đạt đỉnh, tại Yên Bái đỉnh lũ là 29,52m lúc 1h/15/7 với biên độ lũ lên là 2,07m. Mực nước sông Lô đang biến đổi chậm. Mực nước hạ lưu sông Hồng đang dao động theo xu thế lên, lúc 7h/15/7 tại Hà Nội là 3,22m.

Hệ thống sông Thái Bình: Mực nước hạ lưu các sông đang biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều, lúc 7h/15/7 tại Phả Lại là 1,41m.
Dự báo: 
Hệ thống sông Hồng: Trên sông Đà, lưu lượng đến hồ Sơn La sẽ tăng, lưu lượng đến hồ Hòa Bình sẽ dao động theo xu thế giảm. Mực nước sông Thao sẽ xuống, mực nước sông Lô tiếp tục biến đổi chậm, mực nước sông Hồng sẽ lên chậm, đến 7h/17/7 tại Hà Nội có khả năng ở mức 3,40m

Hệ thống sông Thái Bình: Mực nước hạ lưu các sông tiếp tục biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều, đến 19h/16/7 tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,40m.           

VI. TÌNH HÌNH HỐ CHỨA
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl ( m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	15/7
	185,58
	110,88
	2.118
	0

	
	7h
	16/7
	185,92
	114,59
	2.645
	952

	Hòa Bình
	7h
	15/7
	93,94
	11,06
	3.590
	380

	
	7h
	16/7
	94,64
	11,49
	3.520
	340

	Thác Bà
	7h
	15/7
	46,95
	20,78
	  353 (QvàoTB 

 ngày 15/7) 
	5 (QraTB
ngày 15/7)

	
	7h
	16/7
	47,19
	20,77
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	15/7
	95,66
	49,13
	400
	500

	
	7h
	16/7
	95,06
	49,98
	326
	698


VII. TÌNH HÌNH KHÁC
Tình hình đê, kè, cống không có diễn biến gì mới./.
	Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Thành viên Ban Chỉ đạo (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Kiên Trung 



